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Tóm tắt
Bài báo đánh giá mức độ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp dệt may 
Việt Nam. Với mẫu nghiên cứu gồm 216 doanh nghiệp dệt may Việt Nam, kết quả 
nghiên cứu với phương pháp phân tích thống kê và phân tích cụm chỉ ra rằng: (1) mức 
độ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam là khá cao, đạt 
64,73%; (2) các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang sử dụng các công cụ kế toán 
quản trị ở các giai đoạn phát triển khá thấp, thuộc giai đoạn 2 trong mô hình IFAC. 
Những phát hiện này cung cấp cái nhìn sâu sắc và hữu ích để hiểu hơn về thực trạng 
vận dụng của các công cụ kế toán quản trị trong bối cảnh toàn cầu hoá và cạnh tranh 
gay gắt của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.
Từ khóa: Vận dụng kế toán quản trị, IFAC, phân tích cụm, doanh nghiệp dệt may, 
Việt Nam.
Mã JEL: L25, M41, G14.

The level of management accounting application of textile and garment 
enterprises in Vietnam
Abstract
The article evaluates the level of application of management accounting in Vietnamese 
textile and garment enterprises. Using the survey data of 216 Vietnamese textile 
and garment enterprises, statistical analysis and cluster analysis results show that: 
(1) the level of application of management accounting in Vietnamese textile and 
garment enterprises is relatively high, reaching 64,73%; (2) Vietnamese textile and 
garment enterprises are using management accounting tools at a relatively low stage 
of development, stage 2 in the IFAC model. These findings provide insight and are 
helpful to understand better the status of the application of management accounting 
tools in the context of globalization and the fierce competition of Vietnamese textile 
and garment enterprises.
Keywords: Management accounting application, IFAC, cluster analysis, textile and 
garment enterprises, Vietnam.
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1. Giới thiệu
Kế toán quản trị (KTQT) được xem là một trong những công cụ hỗ trợ quan trọng nhất quyết định chất 

lượng quá trình quản lý ở các doanh nghiệp (Abdel-Kader & Luther, 2008). Thông tin do kế toán quản trị 
cung cấp giúp cho nhà quản trị thực hiện tốt các chức năng hoạch định, tổ chức và điều hành, kiểm tra - 
kiểm soát và ra quyết định. Việc nghiên cứu về vận dụng kế toán quản trị đã thu hút được sự quan tâm của 
rất nhiều nhà nghiên cứu trong nước và trên thế giới như Chenhall & Langfield-Smith (1998), Abdel-Kader 
& Luther (2008), Ahmad (2012), Đoàn Ngọc Phi Anh (2012), Trần Ngọc Hùng (2016), Đỗ Thị Hương 
Thanh (2019), Nguyễn Thị Phương Dung & cộng sự (2021). Kết quả của các nghiên cứu này đều cho thấy 
các doanh nghiệp hiện áp dụng chưa hiệu quả các nội dung của KTQT vào thực tế của doanh nghiệp và 
hầu hết là vận dụng các công cụ kỹ thuật truyền thống (Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Đoàn Ngọc Phi 
Anh, 2012) nên hiệu quả đóng góp cho quản trị doanh nghiệp chưa cao. Bên cạnh đó, một số công trình 
nghiên cứu về sự phát triển KTQT tại các quốc gia dựa trên cách tiếp cận các mô hình phát triển KTQT của 
Nishimura và IFAC như Mahfar & Omar (2004) và Abdel- Kader & Luther (2006a, 2006b, 2008). Tại Việt 
Nam, cũng đã có một số ít nghiên cứu đánh giá định vị trình độ phát triển KTQT trong các doanh nghiệp 
thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại dựa theo cách tiếp cận của hai mô hình trên như Nguyen & Aoki (2014); 
Thi Phuong Dung Nguyen & cộng sự (2021). Tuy nhiên, đến nay chưa có nghiên cứu đánh giá về trình độ 
phát triển KTQT dựa theo mô hình IFAC ở góc độ ngành, đặc biệt tại ngành dệt may Việt Nam - là một trong 
những ngành công nghiệp xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam. 

Do vậy, trong phạm vi nghiên cứu này, nhóm tác giả sẽ thực hiện nghiên cứu đánh giá mức độ vận dụng 
KTQT và định vị giai đoạn phát triển KTQT của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam theo mô hình của 
IFAC (1998), cụ thể: (1) xác định tỷ lệ áp dụng các công cụ KTQT; (2) đánh giá mức độ vận dụng KTQT 
theo mô hình IFAC (1998); (3) phân loại các doanh nghiệp dệt may Việt Nam theo các giai đoạn phát triển 
KTQT của mô hình IFAC (1998). 

2. Tổng quan nghiên cứu 
2.1. Các nghiên cứu quốc tế
Trên thế giới, đã có nhiều nghiên cứu về việc vận dụng KTQT. Các nghiên cứu này cho thấy các doanh 

nghiệp đều vận dụng KTQT đồng thời việc vận dụng KTQT trong các doanh nghiệp thuộc các ngành tại 
các quốc gia khác nhau là không giống nhau. Cụ thể, một trong những nghiên cứu đầu tiên và có tác động 
lớn đến các nghiên cứu sau này là của Chenhall & Langfield-Smith (1998). Chenhall & Langfield-Smith 
(1998) đã đưa ra một danh sách 42 công cụ KTQT (gồm các công cụ KTQT truyền thống và hiện đại) để 
đánh giá mức độ vận dụng của 5 nhóm công cụ KTQT (dự toán tài chính, dự toán hoạt động, tính giá, đánh 
giá thành quả và hỗ trợ cho việc ra quyết định) tại 140 doanh nghiệp sản xuất tại Úc. Kết quả cho thấy tỷ lệ 
vận dụng các công cụ KTQT truyền thống cao hơn các công cụ KTQT hiện đại. Dựa trên kết quả nghiên cứu 
của Chenhall & Langfield-Smith (1998), Hyvonen (2005) đã tiến hành đánh giá mức độ vận dung KTQT tại 
Phần Lan, so sánh với kết quả nghiên cứu của Chenhall & Langfield-Smith (1998), tác giả đã nhận định rằng 
các công cụ KTQT hiện đại đã được áp dụng phổ biến hơn trong các doanh nghiệp Phần Lan. 

Theo một hướng tiếp cận mới phân tích mức độ vận dụng KTQT theo ngành, Abdel-Kader và Luther 
(2006b) đã sử dụng một danh sách gồm 38 công cụ KTQT. Theo đó, mỗi công cụ KTQT được phân loại 
thành 1 trong 4 mức độ phức tạp liên quan đến 4 giai đoạn phát triển của KTQT theo mô hình do IFAC 
(1998) đề xuất.  Kết quả cho thấy các công cụ KTQT truyền thống được sử dụng phổ biến hơn so với các 
công cụ KTQT hiện đại. Nghiên cứu cũng chỉ ra các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thực phẩm và 
đồ uống ở Anh đang ở giai đoạn 2 và đầu giai đoạn 3 trong mô hình phát triển KTQT theo đề xuất của IFAC 
(1998). Gần đây hơn, Nimtrakoon (2009) đã thực hiện một nghiên cứu về vận dụng KTQT tại Thái Lan. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng cũng như lợi ích nhận được từ các công cụ KTQT truyền thống là cao 
hơn so với các công cụ KTQT hiện đại. Tóm lại, qua nghiên cứu thực tiễn vận dụng KTQT ở các nước cho 
thấy, các doanh nghiệp đều đã vận dụng KTQT, trong đó các công cụ KTQT truyền thống vẫn được sử dụng 
phổ biến và có tỷ lệ vận dụng cao hơn so với các công cụ KTQT hiện đại. Đồng thời, dựa trên cách tiếp cận 
các mô hình phát triển KTQT, các nghiên cứu đều cho thấy các doanh nghiệp hiện này đang ở giai đoạn 1 và 
2, một số doanh nghiệp đã bắt đầu chuyển dịch lên giai đoạn tạo ra giá trị thông qua việc sử dụng hiệu quả 
các nguồn lực. Bảng 1 tóm tắt một số các nghiên cứu chính về vận dụng KTQT ở các nước. 
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Bảng 1: Tóm tắt một số các nghiên cứu chính  
trong vận dụng kế toán quản trị 

Tác giả 
Nghiên cứu 

tại 
Công cụ KTQT 

Các nghiên cứu vận dụng KTQT dựa trên khảo sát một số hay một tập hợp các công cụ KTQT 
Chenhall & Langfield-Smith 
(1998) 

Úc 42 công cụ KTQT được chia theo 5 nhóm chức năng 

Joshi (2001) Ấn Độ 45 công cụ KTQT được chia theo 5 nhóm chức năng 
Szychta (2002) Ba Lan Hệ thống kế toán chi phí và dự toán hoạt động 
Phadoongsiith (2003) Thái Lan Kế hoạch dài hạn; dự toán; tính giá; đánh giá thành quả; hỗ trợ 

ra quyết định 
Hyvonen (2005) Phần Lan 45 công cụ KTQT chia theo 5 nhóm 
Reza Ghasemi & cộng sự 
(2015) 

Iran 42 công cụ được phân nhóm theo chức năng 

O’Connor & cộng sự (2004) Trung Quốc Hệ thống tính giá; hệ thống dự toán; dự toán chi tiết; đánh 
giá thành quả; hỗ trợ ra quyết định; kế hoạch, kiểm soát và 
kế toán trách nhiệm 

Ahmad (2012) Malaysia 46 công cụ được phân loại theo 5 nhóm chức năng 
Các nghiên cứu về vận dụng KTQT dựa trên cách tiếp cận các mô hình phát triển KTQT 
Abdel-Kader & Luther 
(2006b) 

Anh 38 công cụ KTQT được phân loại theo 4 giai đoạn của IFAC 
và theo 5 nhóm chức năng 

Ahmad & Leftesi (2014) Lybia 24 công cụ được chia theo 4 giai đoạn của mô hình IFAC 
Chu & Chiu (2021) Đài Loan 43 công cụ KTQT theo các giai đoạn của IFAC 
Terdpaopong & cộng sự 
(2021) 

Thái Lan 45 công cụ KTQT được phân loại theo 1 trong 4 giai đoạn của 
IFAC (1998) 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

 

2.2. Các nghiên cứu trong nước 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế cùng với sự cạnh tranh gay gắt trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh 
doanh, nhu cầu thông tin cho quản lý là một nhu cầu cấp thiết, trong đó có thông tin từ kế toán. Nghiên cứu 
về vận dụng KTQT ở Việt Nam góp phần nhận diện sự thay đổi về tổ chức kế toán tại các doanh nghiệp.   

Đoàn Ngọc Phi Anh (2012) nghiên cứu về vận dụng các công cụ KTQT trong các doanh nghiệp 
Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế. Trên cơ sở các nghiên cứu trước đây ở các nước phát 
triển, 32 công cụ KTQT được đưa vào trong nghiên cứu. Tác giả đã khảo sát 220 doanh nghiệp vừa và lớn 
thuộc các ngành nghề khác nhau tại Việt Nam và kết quả cho thấy các công cụ KTQT truyền thống được 
sử dụng nhiều hơn so với các công cụ KTQT hiện đại. Kết quả này cũng đồng thuận với một số nghiên cứu 
trước đây của Chenhall & Langfield-Smith (1998), Joshi (2001), Sulaiman & cộng sự (2004), O’Connor & 
cộng sự (2004) và Ahmad (2012). Dựa vào nghiên cứu của Đoàn Ngọc Phi Anh (2012), Thái Anh Tuấn 
(2019) đã khảo sát mức độ vận dụng của 20 công cụ KTQT được phân loại theo 5 nhóm chức năng, gồm: 

2.2. Các nghiên cứu trong nước
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế cùng với sự cạnh tranh gay gắt trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh 

doanh, nhu cầu thông tin cho quản lý là một nhu cầu cấp thiết, trong đó có thông tin từ kế toán. Nghiên cứu 
về vận dụng KTQT ở Việt Nam góp phần nhận diện sự thay đổi về tổ chức kế toán tại các doanh nghiệp.  

Đoàn Ngọc Phi Anh (2012) nghiên cứu về vận dụng các công cụ KTQT trong các doanh nghiệp Việt 
Nam trong giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế. Trên cơ sở các nghiên cứu trước đây ở các nước phát triển, 32 
công cụ KTQT được đưa vào trong nghiên cứu. Tác giả đã khảo sát 220 doanh nghiệp vừa và lớn thuộc các 
ngành nghề khác nhau tại Việt Nam và kết quả cho thấy các công cụ KTQT truyền thống được sử dụng nhiều 
hơn so với các công cụ KTQT hiện đại. Kết quả này cũng đồng thuận với một số nghiên cứu trước đây của 
Chenhall & Langfield-Smith (1998), Joshi (2001), Sulaiman & cộng sự (2004), O’Connor & cộng sự (2004) 
và Ahmad (2012). Dựa vào nghiên cứu của Đoàn Ngọc Phi Anh (2012), Thái Anh Tuấn (2019) đã khảo sát 
mức độ vận dụng của 20 công cụ KTQT được phân loại theo 5 nhóm chức năng, gồm: tính giá thành, lập 
kế hoạch, ra quyết định, đánh giá thành quả và KTQT chiến lược. Kết quả nghiên cứu tại 437 doanh nghiệp 
miền Bắc Việt Nam cho thấy: phần lớn các công cụ KTQT đều được các doanh nghiệp này sử dụng, trong 
đó chủ yếu là các công cụ KTQT thuộc nhóm dự toán, đánh giá thành quả theo khía cạnh tài chính, phân tích 
thông tin để ra quyết định. Các công cụ thuộc nhóm KTQT chiến lược, đánh giá thành quả theo khía cạnh 
phi tài chính có tỷ lệ áp dụng rất thấp. Kết quả này cũng phù hợp với một số nghiên cứu của Joshi (2001) 
và Abdel-Kader & Luther (2006b). 

Gần đây, nghiên cứu của Nguyễn Quốc Hưng (2021) đã đánh giá thực trạng áp dụng các công cụ KTQT 
hiện đại tại các doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả đã sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và 

Nguồn: Tác giả tổng hợp
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định lượng để tiến hành khảo sát 7 công cụ KTQT hiện đại tại 542 doanh nghiệp. Kết quả cho thấy đa số 
doanh nghiệp chỉ chọn 1 đến 2 công cụ KTQT hiện đại để áp dụng. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Phương 
Dung & cộng sự (2021) đã tiến hành khảo sát 173 doanh nghiệp sản xuất và thương mại Việt Nam để nhằm 
đánh giá trình độ phát triển KTQT của các doanh nghiệp này theo mô hình phát triển của IFAC (1998). Để 
xác định trình độ phát triển của KTQT tại các doanh nghiệp sản xuất và thương mại Việt Nam, nhóm tác 
giả đã đề xuất một danh sách gồm 40 công cụ KTQT được phân chia theo 4 giai đoạn phát triển của mô 
hình IFAC (1998) và theo 5 nhóm chức năng của Chenhall & Langfield-Smith (1998). Kết quả nghiên cứu 
cho thấy các công cụ KTQT thuộc giai đoạn 1 và 2 của mô hình IFAC được áp dụng nhiều hơn so với giai 
đoạn 3 và 4. Ngoài ra, nghiên cứu của nhóm tác giả cũng đã phân loại các doanh nghiệp sản xuất và thương 
mại Việt Nam theo các giai đoạn phát triển KTQT của mô hình IFAC. Kết quả cho thấy phần lớn các doanh 
nghiệp này thuộc giai đoạn 2 trong mô hình phát triển KTQT IFAC. Nghiên cứu này đã đóng góp kết quả 
thực chứng theo một xu hướng nghiên cứu mới về sự phát triển KTQT tại Việt Nam đó là xác định được 
trình độ phát triển KTQT theo khung mẫu của IFAC.

Nhìn chung, các nghiên cứu trên đã đánh giá được mức độ vận dụng KTQT dựa trên các nghiên cứu thực 
nghiệm tại các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau thông qua việc khảo sát một tập hợp các công cụ 
KTQT. Đồng thời một xu hướng nghiên cứu mới bắt đầu được các học giả Việt Nam quan tâm đó là dựa trên 
cách tiếp cận các mô hình phát triển KTQT để định vị mức độ phát triển của KTQT tại các doanh nghiệp 
Việt Nam. 

3. Phương pháp nghiên cứu
Để đánh giá mức độ vận dụng KTQT ở các doanh nghiệp dệt may Việt Nam; sự phát triển KTQT của 

các doanh nghiệp dệt may theo mô hình IFAC; phân loại các doanh nghiệp dệt may Việt Nam theo mô hình 
IFAC, nhóm tác giả đã sử dụng hai phương pháp chính: (1) Phương pháp thống kê mô tả; (2) Phương pháp 
phân tích cụm. Phân tích cụm được sử dụng trong nghiên cứu này được vận dụng từ nghiên cứu của Abdel-
Kader & Luther (2008). Theo Abdel-Kader & Luther (2008), nhóm tác giả gắn các cụm với mức độ phức tạp 
liên quan về bốn giai đoạn của mô hình IFAC đối với sự phát triển của kế toán quản trị, trong đó,giai đoạn 
1: KTQT chủ yếu tập trung vào xác định chi phí, tính giá thành sản phẩm và kiểm soát tài chính nội bộ; giai 
đoạn 2: KTQT tập trung vào việc cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch và kiểm soát trong doanh nghiệp; 
giai đoạn 3: KTQT tập trung vào việc giảm lãng phí trong việc sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp; 
giai đoạn 4: KTQT tập trung vào việc tạo ra giá trị cho doanh nghiệp thông qua việc sử dụng các nguồn lực 
và ứng dụng khoa học công nghệ một cách có hiệu quả. 

.Vận dụng KTQT trong thực tế chính là sử dụng các công cụ, kỹ thuật nào của KTQT để cung cấp thông 
tin hữu ích phục vụ cho quá trình ra quyết định của doanh nghiệp. Việc đo lường vận dụng KTQT được 
dựa trên các nghiên cứu thực nghiệm trước đây trên thế giới và tại Việt Nam (Abdel-Kader & Luther, 2008; 
Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Ahmad, 2012; Đoàn Ngọc Phi Anh, 2012; Dung & cộng sự (2021). Trên 
cơ sở các nghiên cứu chỉ ra ở trên, tác giả đã tổng hợp danh sách gồm 42 công cụ KTQT đưa vào nghiên 
cứu. Các công cụ KTQT này được phân loại theo chức năng thành 5 nhóm: dự toán, tính giá, hỗ trợ ra quyết 
định, đánh giá thành quả và kế toán quản trị chiến lược. Để có thang đo chính thức đưa vào khảo sát, dựa 
trên thang đo được tổng hợp, sau khi thảo luận và phỏng vấn sâu với các chuyên gia, nhóm tác giả đã hiệu 
chỉnh và hoàn thiện về nội dung, từ ngữ, thang đo để tiến hành nghiên cứu chính thức.

Nghiên cứu đã thiết kế các câu hỏi khảo sát theo thang đo Likert với mức độ từ 1 đến 5 nhằm đánh giá 
mức độ vận dụng KTQT và xác định trình độ phát triển kế toán quản trị tại doanh nghiệp dệt may Việt Nam 
thuộc giai đoạn nào theo mô hình IFAC. Nhóm đã tiến hành các cuộc phỏng vấn và khảo sát thử tại Đà Nẵng, 
sau đó chỉnh sửa bảng hỏi và gửi tới 450 doanh nghiệp dệt may Việt Nam, thu được 237 câu trả lời, sau khi 
loại bỏ những phiếu không đầy đủ câu trả lời hoặc độ tin cậy trả lời các câu hỏi, tác giả giữ lại 216 phiếu có 
giá trị và là mẫu cuối cùng phục vụ nghiên cứu (tỷ lệ 48%).

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Tỷ lệ áp dụng các công cụ Kế toán quản trị
Bảng 2 cho thấy có sự khác biệt rõ nét về tỷ lệ sử dụng trung bình của việc vận dụng các công cụ KTQT 

theo nhóm chức năng. Nhóm dự toán có tỷ lệ áp dụng trung bình cao nhất tương ứng với mức 94,45%, tiếp 
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Bảng 2: Tỷ lệ sử dụng các phương pháp KTQT theo nhóm (N=216) 

Công cụ KTQT 
Chức 
năng 

Số lượng 
doanh 
nghiệp 

Tỷ lệ 
% 

TÍNH GIÁ 
Giá thành dựa trên hoạt động TG 90 41,67 
Chi phí phân loại theo cách ứng xử TG 98 45,37 
Giá thành theo chi phí mục tiêu TG 100 46,30 
Giá thành theo biến phí TG 131 60,65 
Giá thành định mức TG 180 83,33 
Giá thành toàn bộ TG 202 93,52 
Giá thành phân bổ hợp lý định phí sản xuất TG 202 93,52 
Tỷ lệ sử dụng trung bình nhóm phương pháp Tính giá   66,34 

DỰ TOÁN 
Dự toán linh hoạt DT 157 72,69 
Dự toán kế hoạch dòng tiền DT 209 96,76 
Dự toán báo cáo tài chính DT 212 98,15 
Dự toán kiểm soát chi phí sản xuất (Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, 
nhân công trực tiếp, sản xuất chung) 

DT 214 99,07 

Dự toán doanh thu DT 216 100 
Dự toán lợi nhuận DT 216 100 
Tỷ lệ sử dụng trung bình nhóm phương pháp Dự toán   94,45 

ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ 
Thẻ điểm cân bằng TQ 90 41,67 
Công cụ đo lường phi tài chính liên quan đến hoạt động và đổi mới 
như bản quyền, chứng nhận, giải thưởng 

TQ 94 43,52 

Công cụ đo lường phi tài chính liên quan đến nhân viên như sự hài 
lòng của nhân viên, sự luân chuyển của lực lượng lao động 

TQ 94 43,52 

Công cụ đo lường phi tài chính liên quan đến khách hàng – sự hài lòng 
của khách hang 

TQ 112 51,85 

Thu nhập để lại TQ 114 52,78 
Phân tích chỉ số tài chính như ROI, lợi nhuận… TQ 161 74,54 
Tỷ lệ sử dụng trung bình nhóm phương pháp Đánh giá thành quả   51,31 

HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH 
Phân tích điểm hòa vốn QĐ 90 41,67 
Phân tích lợi nhuận của khách hang QĐ 98 45,37 
Đánh giá vốn đầu tư dựa trên phương pháp chiết khấu dòng tiền QĐ 146 67,59 
Phân tích chi phí – sản lượng – lợi nhuận NLHQP QĐ 160 74,07 
Đánh giá vốn đầu tư dựa trên thời gian hoàn vốn/tỷ suất sinh lợi giản 
đơn 

QĐ 161 74,54 

Phân tích tỷ suất lợi nhuận QĐ 161 74,54 

theo là nhóm hỗ trợ ra quyết định với tỷ lệ áp dụng trung bình là 67,94%, nhóm tính giá (66,34%), nhóm 
đánh giá thành quả (51,31%) và nhóm KTQT chiến lược có tỷ lệ áp dụng trung bình thấp nhất (51,25%). 
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4.2. Đánh giá mức độ vận dụng kế toán quản trị của các Doanh nghiệp dệt may theo mô hình IFAC 
(1998) 

Dựa vào dữ liệu khảo sát, để đánh giá mức độ vận dụng KTQT của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 
theo mô hình IFAC (1998), tác giả đã dựa vào nghiên cứu của Abdel-Kader và Luther (2006b, 2008) và 
Nguyễn Thị Phương Dung & cộng sự (2021) để nhóm các công cụ KTQT theo 4 giai đoạn phát triển của 
mô hình IFAC, cụ thể ở Bảng 3.

 
 

Công cụ KTQT 
Chức 
năng 

Số lượng 
doanh 
nghiệp 

Tỷ lệ 
% 

Phân tích lợi nhuận của sản phẩm QĐ 179 82,87 
Kiểm soát hàng tồn kho QĐ 179 82,87 
Tỷ lệ sử dụng trung bình nhóm phương pháp Hỗ trợ ra quyết định   67,94 

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 
Kế toán tinh gọn CL 61 28,24 
Phân tích giá trị cổ đông CL 61 28,24 
Phân tích chuỗi giá trị CL 89 41,2 
Đo lường khả năng tích hợp với chuỗi giá trị của nhà cung cấp hoặc 
khách hàng 

CL 94 43,52 

Quản trị chi phí mục tiêu CL 98 45,37 
Kế toán quản trị môi trường CL 98 45,37 
Phân tích chu kỳ sống của sản phẩm CL 122 56,48 
Quản trị chất lượng toàn diện TQM CL 159 73,61 
Hệ thống JIT CL 159 73,61 
Dự báo dài hạn CL 166 76,85 
Tỷ lệ sử dụng trung bình nhóm phương pháp Kế toán quản trị 
chiến lược 

  51,25 

Chú thích: Tính giá: TG; Dự toán: DT; Hỗ trợ ra quyết định: QĐ; Đánh giá thành quả: TQ; Kế toán quản 
trị chiến lược: CL. 

Nguồn: Theo kết quả phân tích của tác giả 
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Bảng 3. Mức độ vận dụng KTQT của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam theo mô hình IFAC 
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STT CÁC CÔNG CỤ KTQT THEO GIAI ĐOẠN 
Mức độ áp dụng 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Giai đoạn 1 – CDFC (xác định chi phí và kiểm soát tài chính) 
1 Giá thành định mức 3,244 1,128 
2 Giá thành toàn bộ 3,671 1,187 

 
 

Bảng 3: Mức độ vận dụng KTQT của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam  
theo mô hình IFAC (1998) 

STT CÁC CÔNG CỤ KTQT THEO GIAI ĐOẠN 
Mức độ áp dụng 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Giai đoạn 1 – CDFC (xác định chi phí và kiểm soát tài chính) 
1 Giá thành định mức 3,244 1,128 
2 Giá thành toàn bộ 3,671 1,187 
3 Dự toán doanh thu 2,976 1,314 

4 
Dự toán kiểm soát chi phí sản xuất (Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, 
sản xuất chung) 

3,866 1,063 

5 Dự toán kế hoạch dòng tiền 3,951 1,005 
6 Dự toán linh hoạt 2,683 1,285 
7 Phân tích chỉ số tài chính như ROI, lợi nhuận… 4,134 0,886 
8 Đánh giá vốn đầu tư dựa trên thời gian hoàn vốn/tỷ suất sinh lợi giản đơn 3,159 1,262 

Giai đoạn 2 – IPC (cung cấp thông tin để lập kế hoạch và kiểm soát quản lý) 
1 Giá thành theo biến phí 2,878 1,159 
2 Giá thành phân bổ hợp lý định phí sản xuất 4,012 1 
3 Chi phí phân loại theo cách ứng xử 3,439 1,187 
4 Dự toán lợi nhuận 3,378 1,183 
5 Dự toán báo cáo tài chính 3,512 1,189 

6 
Công cụ đo lường phi tài chính liên quan đến hoạt động và đổi mới như bản quyền, chứng 
nhận, giải thưởng 

3,354 1,023 

7 Phân tích điểm hòa vốn 3,22 1,006 
8 Phân tích chi phí – sản lượng - lợi nhuận 3,524 1,209 
9 Đánh giá vốn đầu tư dựa trên phương pháp chiết khấu dòng tiền 2,939 1,29 

10 Phân tích tỷ suất lợi nhuận 4 0,956 
11 Phân tích lợi nhuận của sản phẩm 2,72 1,26 
12 Kiểm soát hàng tồn kho 3,476 1,168 
13 Dự báo dài hạn 3,329 1,187 

Giai đoạn 3 – RWR (giảm lãng phí trong nguồn lực kinh doanh) 
1 Giá thành dựa trên hoạt động 3,622 1,118 

2 
Công cụ đo lường phi tài chính liên quan đến nhân viên như sự hài lòng của nhân viên, sự 
luân chuyển của lực lượng lao động 

2,342 1,219 

Giai đoạn 4 – CV (tạo ra giá trị) 
1 Giá thành theo chi phí mục tiêu 2,927 1,265 
2 Thẻ điểm cân bằng 2,744 1,313 
3 Công cụ đo lường phi tài chính liên quan đến khách hàng – sự hài lòng của khách hang 3,573 1,043 
4 Thu nhập để lại 2,476 1,24 
5 Phân tích lợi nhuận của khách hang 3,342 1,189 
6 Phân tích chuỗi giá trị 2,915 1,157 
7 Phân tích giá trị cổ đông 3,012 1,222 

Chú thích: Tính giá: TG; Dự toán: DT; Hỗ trợ ra quyết định: QĐ; Đánh giá thành quả: TQ; Kế toán quản trị 
chiến lược: CL.
Nguồn: Theo kết quả phân tích của tác giả
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Bảng 3: Mức độ vận dụng KTQT của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam  
theo mô hình IFAC (1998) 

STT CÁC CÔNG CỤ KTQT THEO GIAI ĐOẠN 
Mức độ áp dụng 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Giai đoạn 1 – CDFC (xác định chi phí và kiểm soát tài chính) 
1 Giá thành định mức 3,244 1,128 
2 Giá thành toàn bộ 3,671 1,187 
3 Dự toán doanh thu 2,976 1,314 

4 
Dự toán kiểm soát chi phí sản xuất (Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, 
sản xuất chung) 

3,866 1,063 

5 Dự toán kế hoạch dòng tiền 3,951 1,005 
6 Dự toán linh hoạt 2,683 1,285 
7 Phân tích chỉ số tài chính như ROI, lợi nhuận… 4,134 0,886 
8 Đánh giá vốn đầu tư dựa trên thời gian hoàn vốn/tỷ suất sinh lợi giản đơn 3,159 1,262 

Giai đoạn 2 – IPC (cung cấp thông tin để lập kế hoạch và kiểm soát quản lý) 
1 Giá thành theo biến phí 2,878 1,159 
2 Giá thành phân bổ hợp lý định phí sản xuất 4,012 1 
3 Chi phí phân loại theo cách ứng xử 3,439 1,187 
4 Dự toán lợi nhuận 3,378 1,183 
5 Dự toán báo cáo tài chính 3,512 1,189 

6 
Công cụ đo lường phi tài chính liên quan đến hoạt động và đổi mới như bản quyền, chứng 
nhận, giải thưởng 

3,354 1,023 

7 Phân tích điểm hòa vốn 3,22 1,006 
8 Phân tích chi phí – sản lượng - lợi nhuận 3,524 1,209 
9 Đánh giá vốn đầu tư dựa trên phương pháp chiết khấu dòng tiền 2,939 1,29 

10 Phân tích tỷ suất lợi nhuận 4 0,956 
11 Phân tích lợi nhuận của sản phẩm 2,72 1,26 
12 Kiểm soát hàng tồn kho 3,476 1,168 
13 Dự báo dài hạn 3,329 1,187 

Giai đoạn 3 – RWR (giảm lãng phí trong nguồn lực kinh doanh) 
1 Giá thành dựa trên hoạt động 3,622 1,118 

2 
Công cụ đo lường phi tài chính liên quan đến nhân viên như sự hài lòng của nhân viên, sự 
luân chuyển của lực lượng lao động 

2,342 1,219 

Giai đoạn 4 – CV (tạo ra giá trị) 
1 Giá thành theo chi phí mục tiêu 2,927 1,265 
2 Thẻ điểm cân bằng 2,744 1,313 
3 Công cụ đo lường phi tài chính liên quan đến khách hàng – sự hài lòng của khách hang 3,573 1,043 
4 Thu nhập để lại 2,476 1,24 
5 Phân tích lợi nhuận của khách hang 3,342 1,189 
6 Phân tích chuỗi giá trị 2,915 1,157 
7 Phân tích giá trị cổ đông 3,012 1,222 

 
 

8 Phân tích chu kỳ sống của sản phẩm 2,707 1,281 
9 Quản trị chi phí mục tiêu 2,854 1,38 

10 Kế toán quản trị môi trường 2,354 1,299 
11 Quản trị chất lượng toàn diện 3,305 1,13 
12 Hệ thống JIT 3,159 1,31 
13 Đo lường khả năng tích hợp với chuỗi giá trị của nhà cung cấp hoặc khách hang 2,744 1,174 
14 Kế toán tinh gọn 2,293 1,272 

 

Dựa trên Bảng 3, mức độ vận dụng các công cụ KTQT ở giai đoạn 1 và 2 là cao hơn so với các 
công cụ KTQT thuộc giai đoạn 3 và 4. Mặc dù các công cụ KTQT thuộc giai đoạn 4 (giai đoạn tạo ra giá 
trị) có mức độ phức tạp cao hơn các công cụ thuộc giai đoạn 3 tuy nhiên lại được các doanh nghiệp dệt may 
Việt Nam dường như đang sẵn sàng áp dụng nhiều hơn như công cụ đo lường phi tài chính liên quan đến 
khách hàng. 5 công cụ được sử dụng phổ biến nhất đó là phân tích chỉ số tài chính, dự toán kiểm soát chi 
phí sản xuất, dự toán kế hoạch dòng tiền, phân tích tỷ suất lợi nhuận và giá thành phân bổ hợp lý định phí 
sản xuất. Tất cả các công cụ này được phân loại dưới giai đoạn 1 (xác định chi phí) và giai đoạn 2 (kiểm 
soát tài chính) của mô hình IFAC. Điều này chứng tỏ rằng các doanh nghiệp dệt may Việt Nam sử dụng 
KTQT chủ yếu để xác định chi phí và kiểm soát tài chính.  

4.3. Phân loại vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp dệt may Việt Nam tương ứng với mô hình 
IFAC  

Phân tích cụm được sử dụng để phân loại các doanh nghiệp dệt may Việt Nam thành các nhóm dựa 
trên tần suất nhấn mạnh các công cụ KTQT tương đương với bốn giai đoạn phát triển của mô hình IFAC 
(Bảng 4). Các doanh nghiệp được phân loại thành bốn cụm — Cụm A, Cụm B, Cụm C và Cụm D, phù hợp 
với mô hình phát triển IFAC (Abdel-Kader & Luther, 2008). Dựa trên đánh giá về tần suất nhấn mạnh 37 
công cụ KTQT của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, điểm trung bình sẽ được tính cho từng doanh 
nghiệp trong số 216 doanh nghiệp phản hồi và cho tập hợp các công cụ KTQT liên quan đến từng giai đoạn 
phát triển theo mô hình IFAC. Đối với mỗi doanh nghiệp, điểm trung bình được tính toán cho tập hợp các 
công cụ KTQT liên quan đến từng giai đoạn IFAC: CDFC, IPC, RWR, CV. Phân tích phương sai (ANOVA) 
thực hiện trên mỗi cụm để phân tích sự khác biệt giữa các giá trị của nhóm. Mức ý nghĩa 0,05 được sử dụng 
để xác định xem liệu điểm trung bình của mỗi nhóm bằng nhau. Các kết quả từ phân tích cụm và kết quả 
ANOVA được trình bày trong Bảng 4.  

Bảng 4: Phân loại doanh nghiệp dệt may Việt Nam theo phân tích cụm 

 
Cụm   

A 
(n = 53) 

B 
(n = 66) 

C 
(n = 34) 

D 
(n = 63) 

F-test P 

Giai đoạn 1: Xác định chi phí và 
kiểm soát tài chính (CDFC) 

5,706 
(1,453) 

8,236 
(1,282) 

11,607 
(1,074) 

11,125 
(1,303) 

56,351 0,000 

Giai đoạn 2: Thông tin để lập kế 
hoạch và kiểm soát quản lý (IPC) 

5,401 
(1,450) 

7,301 
(0,738) 

12,605 
(1,193) 

10,441 
(1,050) 

107,271 0,000 

Dựa trên Bảng 3, mức độ vận dụng các công cụ KTQT ở giai đoạn 1 và 2 là cao hơn so với các công cụ 
KTQT thuộc giai đoạn 3 và 4. Mặc dù các công cụ KTQT thuộc giai đoạn 4 (giai đoạn tạo ra giá trị) có mức 
độ phức tạp cao hơn các công cụ thuộc giai đoạn 3 tuy nhiên lại được các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 
dường như đang sẵn sàng áp dụng nhiều hơn như công cụ đo lường phi tài chính liên quan đến khách hàng. 
5 công cụ được sử dụng phổ biến nhất đó là phân tích chỉ số tài chính, dự toán kiểm soát chi phí sản xuất, 
dự toán kế hoạch dòng tiền, phân tích tỷ suất lợi nhuận và giá thành phân bổ hợp lý định phí sản xuất. Tất cả 
các công cụ này được phân loại dưới giai đoạn 1 (xác định chi phí) và giai đoạn 2 (kiểm soát tài chính) của 
mô hình IFAC. Điều này chứng tỏ rằng các doanh nghiệp dệt may Việt Nam sử dụng KTQT chủ yếu để xác 
định chi phí và kiểm soát tài chính. 

4.3. Phân loại vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp dệt may Việt Nam tương ứng với mô 
hình IFAC 

Phân tích cụm được sử dụng để phân loại các doanh nghiệp dệt may Việt Nam thành các nhóm dựa trên 
tần suất nhấn mạnh các công cụ KTQT tương đương với bốn giai đoạn phát triển của mô hình IFAC (Bảng 
4). Các doanh nghiệp được phân loại thành bốn cụm — Cụm A, Cụm B, Cụm C và Cụm D, phù hợp với mô 
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hình phát triển IFAC (Abdel-Kader & Luther, 2008). Dựa trên đánh giá về tần suất nhấn mạnh 37 công cụ 
KTQT của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, điểm trung bình sẽ được tính cho từng doanh nghiệp trong 
số 216 doanh nghiệp phản hồi và cho tập hợp các công cụ KTQT liên quan đến từng giai đoạn phát triển theo 
mô hình IFAC. Đối với mỗi doanh nghiệp, điểm trung bình được tính toán cho tập hợp các công cụ KTQT 
liên quan đến từng giai đoạn IFAC: CDFC, IPC, RWR, CV. Phân tích phương sai (ANOVA) thực hiện trên 
mỗi cụm để phân tích sự khác biệt giữa các giá trị của nhóm. Mức ý nghĩa 0,05 được sử dụng để xác định 
xem liệu điểm trung bình của mỗi nhóm bằng nhau. Các kết quả từ phân tích cụm và kết quả ANOVA được 
trình bày trong Bảng 4. 

 
 

Phân tích cụm được sử dụng để phân loại các doanh nghiệp dệt may Việt Nam thành các nhóm dựa 
trên tần suất nhấn mạnh các công cụ KTQT tương đương với bốn giai đoạn phát triển của mô hình IFAC 
(Bảng 4). Các doanh nghiệp được phân loại thành bốn cụm — Cụm A, Cụm B, Cụm C và Cụm D, phù hợp 
với mô hình phát triển IFAC (Abdel-Kader & Luther, 2008). Dựa trên đánh giá về tần suất nhấn mạnh 37 
công cụ KTQT của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, điểm trung bình sẽ được tính cho từng doanh 
nghiệp trong số 216 doanh nghiệp phản hồi và cho tập hợp các công cụ KTQT liên quan đến từng giai đoạn 
phát triển theo mô hình IFAC. Đối với mỗi doanh nghiệp, điểm trung bình được tính toán cho tập hợp các 
công cụ KTQT liên quan đến từng giai đoạn IFAC: CDFC, IPC, RWR, CV. Phân tích phương sai (ANOVA) 
thực hiện trên mỗi cụm để phân tích sự khác biệt giữa các giá trị của nhóm. Mức ý nghĩa 0,05 được sử dụng 
để xác định xem liệu điểm trung bình của mỗi nhóm bằng nhau. Các kết quả từ phân tích cụm và kết quả 
ANOVA được trình bày trong Bảng 4.  

 
Bảng 4: Phân loại doanh nghiệp dệt may Việt Nam theo phân tích cụm 

 
Cụm   

A 
(n = 53) 

B 
(n = 66) 

C 
(n = 34) 

D 
(n = 63) 

F-test P 

Giai đoạn 1: Xác định chi phí và 
kiểm soát tài chính (CDFC) 

5,706 
(1,453) 

8,236 
(1,282) 

11,607 
(1,074) 

11,125 
(1,303) 

56,351 0,000 

Giai đoạn 2: Thông tin để lập kế 
hoạch và kiểm soát quản lý (IPC) 

5,401 
(1,450) 

7,301 
(0,738) 

12,605 
(1,193) 

10,441 
(1,050) 

107,271 0,000 

Giai đoạn 3: Giảm lãng phí trong 
nguồn lực kinh doanh (RWR) 

3,087 
(1,156) 

5,840 
(1,641) 

10,721 
(2,050) 

8,123 
(2,037) 

50,083 0,000 

Giai đoạn 4: Tạo ra giá trị thông 
qua sử dụng nguồn lực hiệu quả 
(CV) 

3,720 
(0,863) 

6,053 
(1,245) 

11,851 
(1,007) 

7,737 
(1,163) 

113,473 0,000 

 
Giai  

đoạn 1 
Giai  

đoạn 2 
Giai  

đoạn 4 
Giai  

đoạn 3 
  

 
Ghi chú: Giá trị trong bảng là giá trị trung bình và giá trị trong ngoặc là độ lệch chuẩn. 

 

Dựa trên phương pháp phân tích cụm, Bảng 4 cho thấy 53 doanh nghiệp được phân loại trong Cụm 
A, 66 doanh nghiệp trong Cụm B, 34 doanh nghiệp trong Cụm C và 63 doanh nghiệp trong Cụm D. ANOVA 
tạo ra các giá trị p cho mỗi nhóm nhỏ hơn các Mức ý nghĩa 0.05. Kết luận rằng điểm trung bình cho mỗi 
cụm là khác biệt đáng kể và có ý nghĩa thống kê so với các cụm khác. Bước tiếp theo liên quan đến việc 
gắn nhãn các cụm. Điều này được thực hiện bằng cách gán các cụm với mức độ phức tạp của mỗi giai đoạn 
theo mô hình IFAC. Từ Bảng 4 cho thấy, 53 doanh nghiệp (24,54%) được xếp vào giai đoạn 1, 66 doanh 
nghiệp (30,56%) ở giai đoạn 2, 63 doanh nghiệp (29,17%) trong giai đoạn 3 và 34 doanh nghiệp (15,74%) 
ở giai đoạn 4 trong mô hình IFAC. Như vậy, hầu hết các doanh nghiệp dệt may trong nghiên cứu lần lượt 
rơi vào Giai đoạn 2, tiếp theo là giai đoạn 3, 1 và 4. Điều này có thể cho thấy các doanh nghiệp dệt may 
Việt Nam hiện nay vẫn chủ yếu chú trọng vào cung cấp thông tin để lập kế hoạch và kiểm soát quản lý, xác 

Dựa trên phương pháp phân tích cụm, Bảng 4 cho thấy 53 doanh nghiệp được phân loại trong Cụm A, 66 
doanh nghiệp trong Cụm B, 34 doanh nghiệp trong Cụm C và 63 doanh nghiệp trong Cụm D. ANOVA tạo 
ra các giá trị p cho mỗi nhóm nhỏ hơn các Mức ý nghĩa 0.05. Kết luận rằng điểm trung bình cho mỗi cụm 
là khác biệt đáng kể và có ý nghĩa thống kê so với các cụm khác. Bước tiếp theo liên quan đến việc gắn 
nhãn các cụm. Điều này được thực hiện bằng cách gán các cụm với mức độ phức tạp của mỗi giai đoạn theo 
mô hình IFAC. Từ Bảng 4 cho thấy, 53 doanh nghiệp (24,54%) được xếp vào giai đoạn 1, 66 doanh nghiệp 
(30,56%) ở giai đoạn 2, 63 doanh nghiệp (29,17%) trong giai đoạn 3 và 34 doanh nghiệp (15,74%) ở giai 
đoạn 4 trong mô hình IFAC. Như vậy, hầu hết các doanh nghiệp dệt may trong nghiên cứu lần lượt rơi vào 
Giai đoạn 2, tiếp theo là giai đoạn 3, 1 và 4. Điều này có thể cho thấy các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 
hiện nay vẫn chủ yếu chú trọng vào cung cấp thông tin để lập kế hoạch và kiểm soát quản lý, xác định và 
kiểm soát chi phí; bắt đầu dịch chuyển dần lên vai trò phức tạp hơn trong việc tạo ra giá trị thông qua sử 
dụng nguồn lực hiệu quả.

Nghiên cứu đã sử dụng phân tích phân biệt để xác định độ chính xác của phân loại, cho thấy rằng 95,2% 
doanh nghiệp trong các cụm được phân loại chính xác. Phân tích cụm cho thấy việc áp dụng KTQT trong 
các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang ở giai đoạn khá thấp vì hầu hết các doanh nghiệp đều rơi vào giai 
đoạn 2 và 3 của mô hình phát triển IFAC.

5. Kết luận
Bài báo đã đánh giá mức độ vận dụng KTQT trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam trên cơ sở thực 

hiện khảo sát thông qua bảng câu hỏi từ 450 doanh nghiệp dệt may Việt Nam, sau khi sàng lọc dữ liệu,  mẫu 
nghiên cứu gồm 216 doanh nghiệp được sử dụng trong nghiên cứu này. Thông qua phương pháp phân tích 
thống kê và phân tích cụm, kết quả nghiên cứu chỉ ra cụ thể như sau: (1) Tỷ lệ áp dụng các công cụ KTQT 
trong tất cả các doanh nghiệp dệt may Việt Nam khảo sát là 64,73% và nhóm dự toán và tính giá được sử 
dụng nhiều nhất trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam; (2) Các công cụ KTQT truyền thống vẫn được 

Ghi chú: Giá trị trong bảng là giá trị trung bình và giá trị trong ngoặc là độ lệch chuẩn.
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các doanh nghiệp dệt may sử dụng chủ yếu; (3) Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam chủ yếu đang ở giai 
đoạn 2 và 3 theo mô hình phát triển IFAC. Kết quả nghiên cứu đã có những đóng góp nhất định từ cả khía 
cạnh thực tiễn và học thuật. Đặc biệt, nghiên cứu đánh giá về trình độ phát triển KTQT dựa theo mô hình 
IFAC ở góc độ ngành, đặc biệt là ngành dệt may – một ngành có tính hội nhập rất cao và là một trong những 
ngành công nghiệp xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam. Bên cạnh những kết quả đạt được, bài viết cũng có 
những hạn chế và nhóm tác giả đề xuất hướng nghiên cứu trong tương lai như sau: kích thước mẫu còn hạn 
chế (216 doanh nghiệp, tương ứng với tỷ lệ phản hồi là 48%) điều này có thể gây ra sự sai lệch trong ước 
lượng giá trị của mô hình nghiên cứu. Chính vì vậy, để tăng thêm độ chính xác cho kết quả nghiên cứu, trong 
tương lai nhóm tác giả sẽ gia tăng kích cỡ mẫu.

Lời thừa nhận: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng trong đề 
tài có mã số B2019-DN07-04.
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